
Trình độ Tên chuyên ngành

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16)

1 Nguyễn Bảo Cẩm Thạch Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế thành phố 1979 Nữ THPT Thạc sỹ Khoa học cây trồng Cao cấp Chuyên viên chính 09839954396

2 Trần Thanh Cung Chuyên viên Phòng Kinh tế thành phố 1990 Nam THPT Đại học Kinh tế đầu tư Trung cấp Chuyên viên 0901940567

3 Nguyễn Văn Hậu Địa chính-XD-ĐT&MT UBND phường Bùi Thị Xuân 1988 Nam THPT Đại học Kỹ thuật xây dưng Chưa qua đào tạo Chuyên viên 0782534444

4 Nguyễn Minh Bằng Địa chính-XD-ĐT&MT UBND phường Trần Quang Diệu 1988 Nam THPT Đại học
 công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
Trung cấp Chuyên viên 0935816303

5 Nguyễn Anh Thạch Địa chính-XD-ĐT&MT UBND phường Nhơn Bình 1990 Nam THPT Đại học Quản lý đất đai Chưa qua đào tạo Chuyên viên 0383076004

6 Trần Minh Sơn Địa chính-XD-ĐT&MT UBND phường Nhơn Phú 1992 Nam THPT Thạc sĩ Quản lý đất đai Chưa qua đào tạo Chuyên viên 0852497155

7 Phạm Thanh Quyền Địa chính-XD-ĐT&MT UBND phường Đống Đa 1971 Nam THPT Đại học Luật Trung cấp Chuyên viên 0905531088

8 Đỗ Đình Long Địa chính-XD-ĐT&MT UBND phường Hải Cảng 1982 Nam THPT Đại học Quản lý đất đai Trung cấp Chuyên viên 0978044260

9 Đỗ Hoàng Vũ Địa chính-XD-ĐT&MT UBND phường Thị Nại 1978 Nam THPT Đại học Quản lý đất đai Trung cấp Chuyên viên 0914133799

10 Lê Chí Thanh Địa chính-XD-ĐT&MT UBND phường Lê Hồng Phong 1968 Nam THPT Đại học QLđất đai Trung cấp 0905531688

11 Nguyễn Thị Ngọc Hương Địa chính-XD-ĐT&MT UBND phường Lê Lợi 1981 Nữ THPT Đại học Kỹ sư chế biến thực phẩm Trung cấp Chuyên viên 0942476226

12 Nguyễn Thị Hương Địa chính-XD-ĐT&MT UBND phường Trần Phú 1980 Nữ THPT Đại học Quản lý đất đai Sơ cấp 0903554001

13 Nguyễn Thị Thủy Tiên Địa chính-XD-ĐT&MT UBND  Trần Hưng Đạo 1980 Nữ THPT Đại học Quản lý đất đai Chưa qua đào tạo Chuyên viên 0905974597

14 Nguyễn Thanh Địa chính-XD-ĐT&MT UBND phường Lý Thường Kiệt 1988 Nam THPT Đại học Kỹ thuật công nghệ xây dựng Trung cấp Chuyên viên 0902691209

15 Trịnh Thị Ngọc Bích Địa chính-XD-ĐT&MT UBND phường Ngô Mây 1981 Nữ THPT Đại học Quản lý đất đai Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo 0986025833

16 Huỳnh Anh Hùng Địa chính-XD-ĐT&MT UBND phường Quang Trung 1977 Nam THPT Đại học Quản lý đất đai Sơ cấp Chưa qua đào tạo 0987085879

17 Đỗ Kiều Trang Địa chính-XD-ĐT&MT UBND phường Nguyễn Văn Cừ 1981 Nữ THPT Đại học Địa chính Trung cấp Chưa qua đào tạo 0982551200

Số điện thoại

Phụ lục IV

 DANH SÁCH

 LỚP BỒI DƯỠNG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2024

 (Kèm theo Thông báo triệu tập số  1138   /TB-UBND ngày  10     tháng   7    năm 2024 của UBND thành phố Quy Nhơn)
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18 Đinh Như Đồng Địa chính-XD-ĐT&MT UBND phường Ghềnh Ráng 1985 Nữ THPT Đại học Công nghệ kỹ thuật xây dựng Trung cấp Chưa qua đào tạo 0935544338

19 Nguyễn Ngọc Nghênh Địa chính-NN-XD&MT UBND xã Nhơn Lý 1975 Nam THPT Đại học Xây dựng DD và CN Trung cấp Chuyên viên 0836214669

20 Phạm Minh Tiển Địa chính-NN-XD&MT UBND xã Nhơn Hải 1996 Nam THPT Đại học Quản lý đất đai Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo 0934930377

21 Nguyễn Văn Hòa Địa chính-NN-XD&MT UBND xã Nhơn Hội 1980 Nam THPT Thạc sĩ quản lý đất đai Trung cấp Chuyên viên 0986640141

22 Nguyễn Trọng Danh Địa chính-NN-XD&MT UBND xã Nhơn Châu 1985 Nam THPT Đại học Luật Dân sự Trung cấp Chuyên viên 984793449

23 Nguyễn Văn Hiếu Địa chính-NN-XD&MT UBND xã Phước Mỹ 1988 Nam THPT Đại học Quản lý đất đai Trung cấp Chuyên viên 0982344731

24 Lê Sinh Trọng Nông - Lâm - Ngư nghiệp UBND phường Bùi Thị Xuân 1980 Nam THPT Đại học Quản lý đất đai Trung cấp Chuyên viên 0985624106

25 Huỳnh Thị Hồng Nông - Lâm - Ngư nghiệp UBND phường Trần Quang Diệu 1986 Nữ THPT Đại học Kế toán Trung cấp Chưa qua đào tạo 0768960287

26 Nguyễn Tấn Hiệp Nông - Lâm - Ngư nghiệp UBND phường Nhơn Bình 1981 Nam THPT Đại học Quản trị kinh doanh Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo 0905711015

27 Trương Thanh Tú Nông - Lâm - Ngư nghiệp UBND phường Nhơn Phú 1984 Nam THPT Đại học Quản trị - kinh doanh Không Chưa qua đào tạo 0935822886

28 Phan Văn Da Nông - Lâm - Ngư nghiệp UBND phường Đống Đa 1983 Nam THPT Đại học Luật; CNTT Trung cấp Chuyên viên 0984336656

29 Phạm Hữu Tho Nông - Lâm - Ngư nghiệp UBND phường Hải Cảng 1987 Nam THPT Đại học Luật Trung cấp Chưa qua đào tạo 0988153579

30 Nguyễn Đình Quốc Nông - Lâm - Ngư nghiệp UBND phường Trần Phú 1967 Nam THPT Sơ cấp Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo 0973555305

31 Nguyễn Thị Bích Thủy Nông - Lâm - Ngư nghiệp UBND phường Ghềnh Ráng 1992 Nữ THPT Cao đẳng  kế toán doanh nghiệp Sơ cấp Chưa qua đào tạo
0393893798

32 Nguyễn Văn Trung Nông - Lâm - Ngư nghiệp UBND xã Nhơn Lý 1980 Nam THPT Đại học Điện tử - Viễn thông Trung cấp Chuyên viên 0985809094

33 Võ Thị Hảo Nông - Lâm - Ngư nghiệp UBND xã Nhơn Hải 1997 Nữ THPT Đại học Quản lý đất đai Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo 0972382713

34 Huỳnh Thị Hồng Nông - Lâm - Ngư nghiệp UBND xã Nhơn Hội 1970 Nữ THPT Đại học Mầm non Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo 0984509826

35 Hồ Minh Hiếu Nông - Lâm - Ngư nghiệp UBND xã Nhơn Châu 2002 Nam THPT Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo Chưa qua đào tạo 338065382

36 Nguyễn Tấn Tài Nông - Lâm - Ngư nghiệp UBND xã Phước Mỹ 1964 Nam THPT Trung cấp Sư phạm Sơ cấp Chưa qua đào tạo 0353542669
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